
Máy lọc nước A. O. Smith
Thương hiệu Mỹ - Hơn 145 năm kinh nghiệm



TỶ LỆ THU HỒI NƯỚC TINH KHIẾT
CAO NHẤT
CÔNG NGHỆ RO - SIDE STREAM 2.0

5 BƯỚC LỌC TIÊU CHUẨN A. O. SMITH
PP5 PP1GAC ROSS PAC

MÁY LỌC NƯỚC
RO - SIDE STREAM

MÁY LỌC NƯỚC
RO - SIDE STREAM 2.0

2

Loại bỏ gỉ sắt,
kim loại, cát, các
tạp chất rắn và
các thành phần
có kích thước
lớn hòa trộn
trong nước.

Loại bỏ những
thành phần
kích thước nhỏ
hơn như chất
rắn và cặn lơ
lửng.

Khử mùi
và điều
chỉnh vị.

Loại bỏ các chất
như Clo, chất hữu
cơ, các sản phẩm
phụ từ quá trình
khử trùng, khử
màu, khử mùi.

Với kích cỡ lưới lọc
siêu nhỏ 0.0001
microns (0.1nm),
giảm lượng vi
khuẩn đến 4.000
lần và giảm nhiễm
các loại vi rút hơn
400 lần.

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5
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AR600-U3

K400 AR600-C-S-1
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Nhận dạng
lõi lọc

chính hãng
RFID

94
Lít/tiếng

Dòng sản phẩm AR600-U3
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

K400 AR600-C-S-1
Nước thường Nước thường Nước thường

Xám Xám Xám
124 W 101 W 107 W

94L 63L 94L
Có Có Có
Có Có Có

11 (kg) 11 (kg) 13 (kg) 
460x161x488 (mm) 460x161x488 (mm) 425x175x490 (mm)
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm AR600-U3
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ
Kiểm soát vận hành điện tử Có
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

Nước thường
Xám

124W
94L

Có
11 (kg)

460 x 161 x 488(mm)
Vòi nước điện tử Có

AR600-U3
CÔNG SUẤT LỚN/ KHÔNG BÌNH CHỨA

Máy lọc nước gia dụng
đầu tiên trên thế giới
được thiết kế không
bình chứa
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AR600-U3/ K400/ AR600-C-S-1
CÔNG SUẤT LỚN/ KHÔNG BÌNH CHỨA

Máy lọc nước gia dụng 
đầu tiên trên thế giới 
được thiết kế không 
bình chứa
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K400 AR600-C-S-1
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Nhận dạng
lõi lọc

chính hãng
RFID

94
Lít/tiếng

Dòng sản phẩm AR600-U3
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

K400 AR600-C-S-1
Nước thường Nước thường Nước thường

Xám Xám Xám
124 W 101 W 107 W

94L 63L 94L
Có Có Có
Có Có Có

11 (kg) 11 (kg) 13 (kg) 
460x161x488 (mm) 460x161x488 (mm) 425x175x490 (mm)

VITA/VITA PLUS
CÔNG NGHỆ MINERAL RO - GIỮ KHOÁNG TỰ NHIÊN

 VITA  VITA PLUS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm VITA VITA PLUS
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ
Kiểm soát vận hành điện tử CóKhông
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)

Vòi nước điện tử Không Có
Kích thước (rộng x sâu x cao)

Nước thường, giữ khoáng tự nhiên
Màu trắng

25W
11.8L

Có
11 (kg)

~ 6L
260 x 410 x 420(mm)

Nước thường, giữ khoáng tự nhiên
Màu trắng

25W
11.8L

Có
11 (kg)

~ 6L
260 x 410 x 420(mm) 
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Vòi nước
điện tử

Phát minh đột phá của A. O. Smith, máy lọc nước công nghệ RO 
đầu tiên tại Việt Nam có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất có 
hại trong nước (Asen, Chì, Thủy Ngân…) đồng thời giữ lại các 
khoáng chất tự nhiên có lợi cho cơ thể.

MÀNG LỌC MINERAL RO



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm S600
Chức năng
Chất lượng nước cấp
Công suất điện
Công suất lọc/giờ
Kiểm soát vận hành điện tử Có
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)

Vòi nước điện tử

Nước thường
Nước máy sinh hoạt

65W
94 L/giờ

Có
10.5(kg)

Có
Kích thước (rộng x sâu x cao) 310 x 185 x 430(mm)

S600
MÁY LỌC NƯỚC RO - SIDE STREAM 2.0

Lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp hiện đại
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm R400E
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ
Kiểm soát vận hành điện tử Có
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)

Vòi nước điện tử

Nước thường
Màu ghi

100W
66L

Có
14 (kg)

Có
Kích thước (rộng x sâu x cao) 140 x 415 x 425(mm)

R400E
MÁY LỌC NƯỚC CHUYÊN DỤNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

Tối ưu mọi nhu cầu cho CĂN HỘ CHUNG CƯ

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn

LÕI LỌC TÍCH HỢP
5 TRONG 1

MÀNG LỌC
RO - SIDE STREAM

THIẾT KẾ
KHÔNG BÌNH CHỨA

CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG
LÕI LỌC CHÍNH HÃNG RFID

CẢNH BÁO
THAY THẾ LÕI LỌC

R400E

Máy lọc nước
với công suất lớn
có kích thước
nhỏ nhất trên thị trường
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A1/A2/M2
MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI CHẬU RỬA

Máy phù hợp 
với khu vực có 

nguồn nước áp 
lực nước không 

ổn định, nhiều 
tạp chất.

Cảnh báo lỗi
vận hành

Sục rửa lõi
tự động

Cân bằng áp lực
nước đầu vào

Van xả thải
tùy biến

Hệ thống tích hợp 
iOSm phân tích và 
đánh giá quá trình 

vận hành

Lõi Tiền Lọc được cung cấp 
ngoài máy.

Lõi tiền lọc nhằm loại bỏ các chất 
nhiễm bẩn như bùn đất, cát, chất 
lơ lửng có trong nước giúp gia tăng 
tuổi thọ máy và giảm chi phí thay 

thế lõi lọc.

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn

A1
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Dòng sản phẩm A2
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

A1 M2
Nước thường Nước thường Nước thường

Xanh Xanh Xanh
25 W 25 W 32 W
11.8L 11.8L 11.8L

Có Có Không
Có Có Có

11 (kg) 11 (kg) 11 (kg) 
~6L ~6L ~6L

260x410x420 (mm) 260x410x420 (mm) 260x410x420 (mm)

A2

M2

Vòi nước điện tử Có Không Không
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Thế hệ mới – Tốt hơn – An toàn hơn

G1/G2
MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI CHẬU RỬA

Hệ thống giám sát điện 
tử EMS 2.0 giúp đồng bộ 
hoạt động các bộ phận, 
theo dõi và cảnh báo 
tình trạng vận hành.

Cảnh báo lỗi
vận hành

Sục rửa lõi
tự động

Van điện từ
tích hợp

G1 G2

Dòng sản phẩm G1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

G2
Nước thường Nước thường

Trắng Trắng
25 W 25 W
11.8L 11.8L

Có Có
Có Có

11 (kg) 11 (kg) 
~6L ~6L

260x410x420 (mm) 260x410x420 (mm)

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm G2G1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc lọc/giờ
Kiểm soát vận hành điện tử Có Có
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

Nước thường Nước thường
Trắng Trắng
25W
11.8L 11.8L

Có Có
11(kg)
~6L ~6L

Vòi nước điện tử Không Có
260 x 410 x 420(mm) 260 x 410 x 420(mm)

25W

11(kg)
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Công nghệ Mintech bổ 
sung khoáng chất. Điều 
này đảm bảo nước có vị 
tươi, tự nhiên và độ pH 
cân bằng.

Thế hệ mới – Tốt hơn – An toàn hơn

E2/E3
MÁY LỌC NƯỚC RO-Side Stream + MINTECH

Cảnh báo lỗi
vận hành

Sục rửa lõi
tự động

Van điện từ
tích hợp

E2 E3

Dòng sản phẩm E2
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

E3
Nước thường + Khoáng chất Nước thường + Khoáng chất

Trắng Trắng
25 W 25 W
11.8L 11.8L

Có Có
Có Có

11 (kg) 11 (kg) 
~6L ~6L

260x410x420 (mm) 260x410x420 (mm)
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Công nghệ Min-Tech bổ
sung khoáng chất. Điều
này đảm bảo nước có vị
tươi, tự nhiên và độ pH
cân bằng. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm E3E2
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc lọc/giờ
Kiểm soát vận hành điện tử Có Có
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

Nước thường + Khoáng chất Nước thường + Khoáng chất
Trắng Trắng
25W
11.8L 11.8L

Có Có
11(kg)
~6L ~6L

Vòi nước điện tử Không Có
260 x 410 x 420(mm) 260 x 410 x 420(mm)

25W

11(kg)

MÁY LỌC NƯỚC BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT
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Thiết kế nhỏ gọn. Công nghệ cảm ứng hiện đại. Đa dạng
nguồn nước. Cho một không gian sống gọn gàng và tiện nghi.

H1
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Dòng sản phẩm H1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nước nóng - Nước thường
Xám

600 W
11.8L

Có
Có

11.5 (kg) 
4.4L/1.2L (thường/nóng)

260 X 420 X 446 (mm)

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn

Máy được nhập nguyên chiếc từ nhà máy
A. O. Smith - India Water Product Private Limited.
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Z4/Z7
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Bảo vệ gấp đôi với
Silver – Gac. 
Đặt bàn nhỏ gọn. 
Một chạm lấy nước.

Lõi lọc
Silver – GAC

Màng lọc RO
chứng nhận bởi
Hiệp hội WQA

Dung tích
bình chứa lớn

Z4 Z7

Dòng sản phẩm Z7
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Z4
Nước nóng - Nước thường Nước thường

Đen trắng Đen trắng
450 W 48 W
11.8L 11.8L

Có Có
Có Có

15.2 (kg) 11 (kg) 
9.2L/0.8 (thường/nóng) 9L

326x369x482 (mm) 315x329x490 (mm)



Máy được nhập nguyên chiếc từ nhà máy
A. O. Smith - India Water Product Private Limited.
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Z4/Z7
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Bảo vệ gấp đôi với
Silver – Gac. 
Đặt bàn nhỏ gọn. 
Một chạm lấy nước.

Lõi lọc
Silver – GAC

Màng lọc RO
chứng nhận bởi
Hiệp hội WQA

Dung tích
bình chứa lớn

Z4 Z7

Dòng sản phẩm Z7
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Z4
Nước nóng - Nước thường Nước thường

Đen trắng Đen trắng
450 W 48 W
11.8L 11.8L

Có Có
Có Có

15.2 (kg) 11 (kg) 
9.2L/0.8 (thường/nóng) 9L

326x369x482 (mm) 315x329x490 (mm)
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Bảo vệ gấp đôi với
GAC Min-Tech (SCM Tech).
Bổ sung khoáng chất.
Một chạm lấy nước.

Lõi lọc
GAC Min-Tech

(SCM Tech)

Màng lọc RO

Máy được nhập nguyên chiếc từ nhà máy
A. O. Smith - India Water Product Private Limited.
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Z4/Z7
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Bảo vệ gấp đôi với
Silver – Gac. 
Đặt bàn nhỏ gọn. 
Một chạm lấy nước.

Lõi lọc
Silver – GAC

Màng lọc RO
chứng nhận bởi
Hiệp hội WQA

Dung tích
bình chứa lớn

Z4 Z7

Dòng sản phẩm Z7
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Z4
Nước nóng - Nước thường Nước thường

Đen trắng Đen trắng
450 W 48 W
11.8L 11.8L

Có Có
Có Có

15.2 (kg) 11 (kg) 
9.2L/0.8 (thường/nóng) 9L

326x369x482 (mm) 315x329x490 (mm)

Máy được nhập nguyên chiếc từ nhà máy
A. O. Smith - India Water Product Private Limited.
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Z4/Z7
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Bảo vệ gấp đôi với
Silver – Gac. 
Đặt bàn nhỏ gọn. 
Một chạm lấy nước.

Lõi lọc
Silver – GAC

Màng lọc RO
chứng nhận bởi
Hiệp hội WQA

Dung tích
bình chứa lớn

Z4 Z7

Dòng sản phẩm Z7
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Z4
Nước nóng - Nước thường Nước thường

Đen trắng Đen trắng
450 W 48 W
11.8L 11.8L

Có Có
Có Có

15.2 (kg) 11 (kg) 
9.2L/0.8 (thường/nóng) 9L

326x369x482 (mm) 315x329x490 (mm)

MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN HOẶC TREO TƯỜNG

Thiết kế hiện đại nâng tầm không gian sống
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Máy bổ sung khoáng chất cần thiết cho cuộc sống

C1/C2
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Bảo vệ gấp đôi với
Silver – Gac. 
Đặt bàn nhỏ gọn. 
Một chạm lấy nước.

C1 C2

Dòng sản phẩm C1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C2
Nước thường + khoáng chất Nước thường + khoáng chất

Đen trắng Đen trắng
48 W 48 W
11.8L 11.8L

Không Có
Không Có
10 (kg) 10 (kg) 

5L 5L
380x260x460 (mm) 380x260x460 (mm)

Máy lọc nước A. O. Smith - Thương hiệu Mỹ - Hơn 145 năm kinh nghiệm

Bảo vệ gấp đôi với
GAC Min-Tech (SCM Tech).
Đặt bàn nhỏ gọn.
Một chạm lấy nước.

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn
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Máy bổ sung khoáng chất cần thiết cho cuộc sống

C1/C2
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN

Bảo vệ gấp đôi với
Silver – Gac. 
Đặt bàn nhỏ gọn. 
Một chạm lấy nước.

C1 C2

Dòng sản phẩm C1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C2
Nước thường + khoáng chất Nước thường + khoáng chất

Đen trắng Đen trắng
48 W 48 W
11.8L 11.8L

Không Có
Không Có
10 (kg) 10 (kg) 

5L 5L
380x260x460 (mm) 380x260x460 (mm)

MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN HOẶC TREO TƯỜNG
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Máy bổ sung khoáng chất cần thiết cho cuộc sống

C1/C2
MÁY LỌC NƯỚC ĐẶT BÀN
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C1 C2

Dòng sản phẩm C1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/giờ 
Kiểm soát vận hành điện tử
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

C2
Nước thường + khoáng chất Nước thường + khoáng chất

Đen trắng Đen trắng
48 W 48 W
11.8L 11.8L

Không Có
Không Có
10 (kg) 10 (kg) 

5L 5L
380x260x460 (mm) 380x260x460 (mm)

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG - LẠNH - THƯỜNG

ADR75-V-ET-1

Thiết kế chắc chắn cùng những công nghệ vượt trội tích hợp
trên sản phẩm mang lại sự tiện nghi và sang trọng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm ADR75-V-ET-1
Chức năng
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc/ giờ
Kiểm soát vận hành điện tử Có
Làm sạch lõi tự động
Trọng lượng (kg)
Dung tích bình chứa (l)
Kích thước (rộng x sâu x cao)

Nước thường - Nước nóng - Nước lạnh
Xám

630W
11.8L

Có
38 (kg)

7L / 2L / 2L (thường / nóng / lạnh)
380 x 420 x 1220(mm)

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn



KJ420/KJ500
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Chuẩn mực mới cho máy lọc không khí

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn



KJ420 KJ500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng sản phẩm KJ420 KJ500
Điện áp
Màu sắc
Công suất điện
Công suất lọc bụi/giờ
Công suất fomanđêhít/giờ 120 m3/h100 m3/h
Độ ồn
Trọng lượng (kg)
Diện tích phòng phù hợp
Kích thước (rộng x sâu x cao)

220V~/50Hz
Màu ghi

39W
420 m3/h

59 dB(A)
14 (kg)

15~45 m2
381 x 275 x 708(mm)

220V~/50Hz
Màu ghi

63W
500 m3/h

63dB(A)
14 (kg)

40~60 m2
381 x 275 x 708(mm)

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn



DỊCH VỤ SỐ 1

HOTLINE: 1800 1228/ 1900 2689 www.aosmith.com.vn

Kỹ thuật viên chính hãng

Đa kênh tiếp nhận thông tin khách hàng

Hơn 5.000 đánh giá tin tưởng từ khách
hàng trên Facebook
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